
 

 

PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HOÁ TRÚNG THẦU 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-TTYT ngày 22/12/2025 của Trung tâm Y tế Bắc Kạn) 

 

 

TT 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Mặt hàng 

trúng thầu  

Kỹ mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm sản 

xuất 

Xuất 

xứ  

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, 

tính năng 

kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

 Đơn giá 

trúng thầu 

(VND) 

 Thành tiền 

(VND)  

1 

Máy 

sóng 

ngắn trị 

liệu 

Máy sóng ngắn 

trị liệu dùng 

trong y tế  

DX500 DX500 
2025 trở 

về sau 
Ý 

Elettronica 

Pagani 

S.r.l 

Chi tiết 

theo Bảng 

dữ liệu dự 

thầu về mặt 

kỹ thuật 

Máy 1   385.000.000 385.000.000 

2 

Máy 

điện 

phân 

Máy điện trị 

liệu đa năng 

dùng trong y tế  

HC 

UNISTIM 

HC 

UNISTIM 

2025 trở 

về sau 
Ý 

Elettronica 

Pagani 

S.r.l 

Chi tiết 

theo Bảng 

dữ liệu dự 

thầu về mặt 

kỹ thuật 

Máy 1     83.000.000    83.000.000  

Tổng cộng giá trúng thầu của hàng hoá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) 

                                           468.000.000  

Số tiền bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi 

tám triệu đồng.  

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Trang TTĐT đơn vị; 

- Các Khoa, Phòng, TYT; 

- BGĐ TTYT; 

- Lưu: VT, KT, CNTT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hà Cát Trúc 
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